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TỜ TRÌNH
Về việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C 
của tỉnh Điện Biên
 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Văn bản 3686/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.
Tiếp theo Văn bản số 1532/UBND-TH1 ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh, về việc tạm thời hướng dẫn “Quy trình, thủ tục thực hiện việc lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án đầu tư công”. 

 
Để kịp thời triển khai áp dụng Luật Đầu tư công theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh và tham khảo kinh nghiệm của các tỉnh có điều kiện kinh tế- xã hội tương tự, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên, như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên
       Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 17, Luật Đầu tư công: tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương. 
Việc quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên là căn cứ để Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công.

Mặt khác, do quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư công của dự án nhóm C và dự án trọng điểm nhóm C khác nhau, cụ thể:


- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 17, Luật Đầu tư công: Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây: Dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý, trừ các dự án quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 17. Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.


- Theo quy định tại Khoản 6, Điều 17, Luật Đầu tư công: Ủy ban nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý, trừ các dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 17 này(
).
Vì vậy, việc ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư công.

II. Quá trình xây dựng dự thảo tiêu chí quy định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì dự thảo tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh, lấy ý kiến các ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh (tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 24/7/2015), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 09/9/2015, UBND tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên. Sau phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh, các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh xem xét trình theo quy định. 

III. Cơ sở đề xuất tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C 
1. Cơ sở pháp lý
Việc phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa quy định tại Điều 10 của Luật Đầu tư công về Tiêu chí phân loại dự án nhóm C để xác định cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

2. Cơ sở thực tiễn   
- Tiêu chí tổng mức đầu tư: Các tiêu chí dự án đầu tư công nhóm C được xác định theo Tổng mức đầu tư quy định đối với mỗi loại hình dự án quy định tại Điều 10, Luật Đầu tư công. Do đó tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên cũng căn cứ vào tổng mức đầu tư để xác định cho phù hợp.
- Quy định dự án trọng điểm nhóm C đối với từng cấp quản lý ngân sách: Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước do các cấp chính quyền quản lý được chia ra ngân sách ở các cấp (ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã). Trên thực tế, đối với tỉnh Điện Biên phần lớn vốn đầu tư từ ngân sách do địa phương quản lý được tập trung ở ngân sách tỉnh, nguồn đầu tư từ ngân sách cấp huyện rất hạn chế, đặc biệt nguồn đầu tư phát triển từ ngân sách cấp xã hầu như không có (trừ một số phường, thị trấn). Do đó, để phát huy vai trò của HĐND các cấp trong việc tham gia quản lý giám sát hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thì tiêu chí phân loại dự án trọng điểm nhóm C cần thiết phải chia ra theo 2 cấp ngân sách là: Cấp tỉnh và cấp huyện.
- Cơ sở để đưa ra mức quy định tổng mức đầu tư đối với dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên: Tham khảo tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của đa số các tỉnh vùng Miền núi phía Bắc là các dự án có tổng mức đầu tư từ 2/3 (bằng 67%) nhóm C cùng lĩnh vực trở lên. Căn cứ vào tổng nguồn vốn đầu tư phát triển và khả năng cân đối vốn của tỉnh Điện Biên trong 5 năm 2016-2020, tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên đề xuất có tổng mức đầu tư từ 1/2 (bằng 50%) tổng mức đầu tư của dự án nhóm C cùng lĩnh vực trở lên đối với dự án sử dụng nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và từ 3 tỷ đồng trở lên không phân biệt lĩnh vực đầu tư đối với dự án do các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

IV. Nội dung tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C
Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên là dự án nhóm C theo quy định tại Điều 10 của Luật Đầu tư công, được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với các chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn; thuộc một trong các tiêu chí dưới đây:
1. Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn TPCP do địa phương quản lý: Là các dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 1/2 tổng mức tối đa của dự án nhóm C cùng lĩnh vực trở lên, cụ thể:

a) Dự án đầu tư xây dựng cầu, cảng sông; công nghiệp điện, xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng.

b) Dự án giao thông (trừ dự án cầu, cảng sông); thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng.

c) Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng.

d) Dự án y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ dự án xây dựng khu nhà ở) có tổng mức đầu tư từ 22,5 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng.

2.  Các dự án đầu tư toàn bộ bằng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân các cấp và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ). 
2.1. Đối với dự án đầu tư thuộc ngân sách tỉnh quản lý: Là các dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 1/2 tổng mức tối đa của nhóm C cùng lĩnh vực trở lên, cụ thể như điểm a, b, c, d mục 1 nêu trên.
2.2. Đối với dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện quản lý: Căn cứ vào nguồn thu thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố, trong những năm gần đây và dự kiến trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C do các huyện, thị xã, thành phố quản lý là dự án có tổng mức đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên không phân biệt lĩnh vực đầu tư.

Trên đây là nội dung Tờ trình ban hành tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, kỳ họp thứ 15 xem xét, thông qua./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);                                           
- LĐ UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các ĐB HĐND tỉnh;
- LĐ VP, CV các khối; 

- Lưu: VT, TH1.
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(�) - Khoản 1, Điều 17, Luật đầu tư công. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây: a) Chương trình mục tiêu quốc gia; b) Dự án quan trọng quốc gia.


  	- Khoản 2, Điều 17. Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.


- Khoản 3, Điều 17, Luật đầu tư công. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây: a) Dự án nhóm A; b) Dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan, tổ chức khác quản lý; c) Dự án khẩn cấp sử dụng vốn ngân sách trung ương; d) Chương trình đầu tư sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; đ) Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.


- Khoản 4, Điều 17, Luật đầu tư công. Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án sau đây: a) Dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước do cơ quan mình quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; b) Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do cơ quan mình quản lý, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.
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